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STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn 

1 1811110001 Nguyễn Thị Quỳnh 11/10/1994 

ThS. Nguyễn Thị Huyền 
 

2 1811110002 Vũ Thị Thu Hiền 27/10/1997 

3 1811110003 Nguyễn Văn Vũ 18/09/1993 

4 1811110004 Đỗ Thị Kim 13/5/1995 

5 1811110005 Nguyễn Thanh Bình 23/3/1995 

6 1811110006 Nguyễn Thị Bích 22/6/2000 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 
Hải 

 

7 1811110007 Hoàng Thị Ninh 22/10/1989 

8 1811110008 Nguyễn Thị Diệu Linh 16/7/2000 

9 1811110009 Nguyễn Văn Nam 31/03/2000'  

10 1811110010 Nguyễn Thị Linh 26/8/2000 

11 1811110011 Bùi Phương Anh 18/8/1999 

ThS. Phạm Anh Công 
 

12 1811110012 Nguyễn Thị Hường 12/7/1995 

13 1811110013 Nguyễn Thị Ngào 17/9/1994 

14 1811110014 Nguyễn Thị Hoài 3/5/1999 

15 1811110015 Nguyễn Thị Hà 7/11/1997 

16 2011100488 Phạm Thị Huyền 29/11/1990 

ThS. Lê Thị Nguyệt 
Minh 

 

17 2011100490 Lê Thị Quỳnh Dương 09/11/1997 

18 2011100491 Trần Thị Kim Oanh 14/07/1988 

19 2011100495 Bùi Thị Ngọc Thúy 20/08/1990 

20 2011100496 Vũ Thanh Tùng 12/01/1993 

21 2011100653 Hoàng Thị Chi 02/03/1996 
ThS. Nguyễn Thế Duy 

 22 2011100654 Nguyễn Đức Duy 04/06/1981 



STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn 

23 2011100655 Vũ Thị Êm 20/01/1980 

24 2011100656 Phan Thị Thúy Hằng 17/10/1987 

25 2011100657 Hồ Bá Hậu 10/08/1987 

ThS. Đặng Thị Anh 
 

26 2011100660 Chu Thị Lan Hương 22/12/1984 

27 2011100662 Bùi Thị Phương 21/07/1990 

28 2011100663 Đinh Thị Hồng Quyên 03/08/1981 

29 2011100664 Đỗ Thị Thương 14/07/1990 

ThS. Đinh Thị Thuận 
Hảo 

 

30 2011100665 Hồ Trịnh Tuyết Trinh 21/06/2002 

31 2011100666 Trần Thị Vui 11/06/1988 

32 2011100667 Trần Thị Kim Tươi 18/12/1990 

33 2011100668 Nguyễn Thị Hồng 07/07/1987 

ThS. Hoàng Bằng An 
 

34 2011100817 Hoàng Thị Thanh 31/01/1984 

35 2011100818 Phạm Thị Hằng 23/11/1980 

36 2011100819 Ngô Thị Huyền 02/09/1983 

 


